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Số:     /QĐ-BVYHCT&PHCN   Khánh Hòa, ngày        tháng 08 năm 2022 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 

Về việc phê duyệt kết quả xét báo giá 

Gói Hóa chất, sinh phẩm sử dụng trong tháng 8 năm 2022 

 
 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 
 

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của 

Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
 

Căn cứ Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08 tháng 04 năm 2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt 

theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu; 
 

Căn cứ Công văn số 526/BVYHCT&PHCN–KD ngày 03 tháng 08 năm 2022 

của Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Khánh Hòa về việc thư mời 

báo giá Hóa chất, sinh phẩm; 
 

Căn cứ Tờ trình xin phê duyệt kết quả xét báo giá ngày 12 tháng 08 năm 

2022 của Tổ xét báo giá. 
 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt kết quả xét báo giá gói Hóa chất, sinh phẩm sử dụng 

trong tháng 8 năm 2022 như sau: 

1. Số lượng thực hiện: 14 mặt hàng 

2. Tổng giá trị thực hiện: 43.007.000đ (Bằng chữ: Bốn mươi ba triệu 

không trăm lẻ bảy ngàn đồng.) 

3. Tên đơn vị thực hiện:  

- Công ty TNHH TMDV Minh Anh 

  Địa chỉ: 59 Nguyễn Văn Cừ, P. Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk 

Lắk, Việt Nam. 

  Số lượng thực hiện: 13 mặt hàng 

  Giá trị thực hiện: 39.507.000đ (Bằng chữ: Ba mươi chín triệu năm trăm 

lẻ bảy ngàn đồng.) 

  (Danh mục Hóa chất, sinh phẩm đính kèm) 
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- Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Vũ  

Địa chỉ: 11 Ngô Quyền, Phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk, Việt Nam. 

Số lượng thực hiện: 01 mặt hàng 

Giá trị thực hiện: 3.500.000đ (Bằng chữ: Ba triệu năm trăm ngàn đồng.) 

  (Danh mục Hóa chất, sinh phẩm đính kèm) 
 

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

5. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định. 
 

 

Điều 2. Ban Giám đốc Bệnh viện, Khoa Dược, Trưởng phòng Tài chính – 

Kế toán và Đơn vị thực hiện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có 

hiệu lực kể từ ngày ký./.  

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 2 (VBĐT); 

- Lưu: VT, Tổ xét báo giá. 
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DANH MỤC HÓA CHẤT, SINH PHẨM SỬ DỤNG TRONG THÁNG 8 NĂM 2022 

   

   

(Đính kèm Quyết định số        /QĐ-BVYHCT&PHCN ngày       / 08 /2022) 
 

  

   

 

Tên đơn vị cung cấp:  Công ty TNHH TMDV Minh Anh 

       

 

Địa chỉ: 59 Nguyễn Văn Cừ, P. Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

       
               

STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Tên 

thương mại 

Nhóm kỹ 

thuật Theo 

thông tư 14 

Thông số kỹ thuật 
Hãng sản 

xuất 

Nước 

sản xuất 

Đơn vị 

tính 

Số  

lượng 

Đơn giá 

(đã có 

thuế 

VAT) 

Thành tiền    

   

1 

Hóa chất xét 

nghiệm nồng 

độ Creatinin 

máu 

Liquick 

Cor- 

Creatinine 

60 

3 

 - Thành phần: sodium hydroxide ≤ 

450 mmol/l, carbonate buffer ≤ 150 

mmol/l, picric acid ≤ 38.8 mmol/l 

- Tiêu chuẩn: ISO 9001; ISO 

13485. 

Quy cách: 5 x 48 ml, 1 x 60 ml 

300ml  

 PZ Cormay 

S.A.  
 Ba Lan  Hộp 3 1.071.000    3.213.000  

  

2 

Hóa chất pha 

loãng cho máy 

huyết học 

Diluent ST 3 

 Dung dịch pha loãng máu. Thành 

phần bao gồm: Sodium chloride 

5%, Sodium Sulfate 1%, Boric acid 

buffer 0.5%.  

Quy cách: thùng /20L  

 Fortress 

Diagnostics   
 Anh  Thùng 2 1.989.000    3.978.000  

  

3 

Hóa chất xét 

nghiệm 

Glucose 

Liquick 

Cor-

GLUCOSE 

60 

3 

- Thành phần: phosphate buffer (pH 

7.0) < 240 mmol/l, phenol < 6 

mmol/l,glucose oxidase (GOD) < 

480 µkat/l, peroxidase (POD) < 44 

µkat/l, 4-aminoantipyrine (4-АА) < 

0,9 mmol/l, stabilizers, 

preservatives 

- Tiêu chuẩn: ISO 9001; ISO 

13485. 

Quy cách: (6 x 60 ml, 1 x 2 ml 

STD)360ml 

 PZ Cormay 

S.A.  
 Ba Lan  Hộp 2 1.184.000    2.368.000  
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4 

Hóa chất định 

lượng HDL-

Cholesterol 

trong máu 

CORMAY 

HDL Direct  
3 

- Thành phần:  

R1: Buffer, Cholesterol oxidase 

(E.coli) < 1000 U/l, Peroxidase 

(horseradish) < 1300 ppg U/l;  N,N-

bis(sulfobutyl)-toluidine, disodium 

(DSBmT) < 1 mM, Accelerator < 1 

mM;Preservative < 0.06 %,  

Ascorbic acid oxidase (Curcubita 

sp.) < 3000 U/l 

R2: Buffer, Cholesterol esterase 

(Pseudomonas sp.) < 1500 U/l,  

4–aminoantipyrine (4-AAP) < 1 

mM, Detergent < 2 %, Preservative 

< 0.06 %. 

- Tiêu chuẩn: ISO 9001; ISO 

13485. 

Quy cách: (4x30ml, 4x10 ml) 

160ml 

 PZ Cormay 

S.A.  
 Ba Lan  Hộp 2 5.596.500    11.193.000  

  

5 
Hóa chất 

Stromatolyser 
Lyse SWH 3 

 Hóa chất dùng để để đếm tế bào 

máu, định cỡ và phân biệt hồng cầu, 

xác định huyết sắc tố trên máy phân 

tích huyết học Sysmex. Thành 

phần: Quaternary Ammonium 

Salt<10%, 

Sodium Lauryl Sulfate<1.5% 

Quy cách: chai 500ml  

 Fortress 

Diagnostics  
 Anh  Chai 2 1.650.000    3.300.000  

  

6 

Hóa chất định 

lượng 

Triglycerid 

Liquick 

Cor- TG 60 
3 

- Thành phần:  buffer PIPES (pH 

7.0) 40 mmol/l, 4-aminoantipyrine 

(4-AA) 0.4 mmol/l, ATP 1.5 

mmol/l;Mg2+ 1.6 mmol/l, 

ADPS 0.6 mmol/l, 

glycerol kinase (GK) > 66.67 

µkat/l;glycerol-3-phosphate , 

oxidase (GPO) > 60.00 µkat/l, 

peroxidase (POD) > 20.00 µkat/l, 

lipoprotein lipase (LPL) > 16.67 

µkat/ 

- Tiêu chuẩn: ISO 9001; ISO 

13485. 

Quy cách: Hộp (5 x 48ml, 1x60 ml) 

300ml 

 PZ Cormay 

S.A.  
 Ba Lan  Hộp 2 3.400.000    6.800.000  
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7 
Huyết thanh 

kiểm chuẩn 

Cormay 

Multicalibra

tor level 1 

3 
 - Tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485 

Quy cách: lọ 5ml  

 PZ Cormay 

S.A.  
 Ba Lan  Lọ 1 525.000 525.000  

  

8 
Huyết thanh 

hiệu chỉnh 

Cormay 

Serum HP 
3 

 - Tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485 

Quy cách: lọ 5ml  

 PZ Cormay 

S.A.  
 Ba Lan  Lọ 1  525.000    525.000  

  

9 
 Huyết thanh 

hiệu chỉnh  

 Cormay 

Serum HN  
3 

 - Tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485 

Quy cách: lọ 5ml  

 PZ Cormay 

S.A.  
 Ba Lan  Lọ 1 525.000    525.000  

  

10 

 Dung dịch 

hiệu chuẩn 

HDL/LDL  

 CORMAY 

HDL/LDL  
3 

  Mục đích sử dụng : thiết lập 

đường cong tham chiếu để xác định 

định lượng HDL / LDL. 

Quy cách: 1 x 1ml  

 PZ Cormay 

S.A.  
 Ba Lan  Hộp 1 1.050.000    1.050.000  

  

11 

 Test thử nước 

tiểu 10 thông 

số  

  Test thử 

nước tiểu 

10 thông số 

Multistix 

10SG  

3 

 Các thông số xét nghiệm: bilirubin, 

blood (occult), glucose, ketone 

(acetoacetic acid),SG, leukocytes, 

nitrite, pH, protein, urobilinogen. 

Quy cách: lọ/100 test 

 Siemens   Poland  Test 200  6.200    1.240.000  

  

12 
Test chẩn đoán 

nhanh HBsAg  

Quick Test 

HBsAg  

(Strip 4.0) 

5 

 Phát hiện định tính kháng nguyên 

virus viêm gan B. 

Mẫu bệnh phẩm: Huyết 

tương/Huyết thanh 

Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 

99,9% 

Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. 

Quy cách: 50 test/hộp 

AMVI 
Việt 

Nam 
Test 50  14.800    740.000  

  

13 

Hóa chất 

chuẩn dùng 

cho máy xét 

nghiệm huyết 

học 

CBC-3D 3 
Bộ (Low Level, Normal Level, 

High Level) 

Quy cách: 3x3ml 

R&D 

Systems 
Mỹ Bộ 1 4.050.000    4.050.000  

  

    Tổng cộng: 13 khoản             39.507.000  
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DANH MỤC HÓA CHẤT, SINH PHẨM SỬ DỤNG TRONG THÁNG 8 NĂM 2022 

   

(Đính kèm Quyết định số        /QĐ-BVYHCT&PHCN ngày       / 08 /2022) 
 

  

   

 

Tên đơn vị cung cấp:  Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Vũ 

       

 

Địa chỉ: 11 Ngô Quyền, Phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

       
               

STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Tên thương 

mại 

Nhóm kỹ 

thuật Theo 

thông tư 14 

Thông số kỹ thuật 
Hãng sản 

xuất 

Nước 

sản xuất 

Đơn vị 

tính 

Số  

lượng 

Đơn giá 

(đã có 

thuế 

VAT) 

Thành tiền    

   

1 Clorin 70% 

Calcium 

Hypochlorite 

70% 

Không phân 

nhóm 
Thùng/ 50kg 

Wuhan, 

Hubei 

Trung 

Quốc 
kg 50 70.000    3.500.000  

  

  Tổng cộng: 01 khoản       3.500.000    
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